Họ và tên:.........................     PHIẾU  TUẦN 16

Lớp 2...          

Các con làm bài vào vở ô li.

Để chuẩn bị thi cuối kỳ I vào sáng thứ tư ngày 31-12- 2014 , đề nghị các bậc phụ huynh kiểm tra các con học thuộc các đoạn văn đã viết và ôn tập lại các kiến thức đã học.

I. Toán:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
13 - 7       35 - 19       72 - 45        68 - 43        35 + 29        48 + 16        100 - 54      100 - 92

Bài 2: Tìm x:
x + 16 = 54                 x + 25 = 50                34 + x = 51               47 + x = 98             x - 36 = 62         100 - x = 24               x - 63 = 4                  58 - x = 19               32 - x = 27              x - 9 = 81

Bài 3: Tính:
13l - 8l + 5l =                       43kg - 17kg - 6kg =                      42kg - 15kg + 6kg=

13dm - 5dm + 8dm =           18cm + 25cm - 37cm =                 21dm + 19dm + 8dm =

Bài 4: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất đựng 46 lít. Thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ nhất 8lít. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít?

Bài 5: Giải bài toán theo tóm tắt sau:                

Dũng                  : 38 viên bi                                  

Hùng kém Dũng: 12 viên bi                                  

Hùng                  :  ... viên bi?                                                  

I. Tiếng Việt:

Bài 1: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi thế nào? trong các câu sau:    

Chú gà trống nhà em đẹp làm sao! Bộ lông của chú vàng óng, mượt như tơ. Cái mào của chú đỏ chót. Cái mỏ như một quả ớt vàng cong cong.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:
a) Trẻ em là búp trên cành.

b) Mùa hè chói chang.

c) Anh Hoàng luôn nhường nhịn, chiều chuộng bé Hà.

d) Bé Hoa giúp mẹ trông em.

e) Lớp em làm về sinh sân trường.

f) Chủ nhân tương lai của đất nước là các em thiếu nhi.

